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Thứ 

 

Tiết 

Khối 6 Khối 7 Khối 8 Khôi 9 

Lớp 6A Lớp 6B Lớp 7A Lớp 7B Lớp 8A Lớp 8B Lớp 9A Lớp 9B 

Sáng 

Thứ 2 

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ 

2 Toán - Sỹ Toán - Yến Văn – Thu Toán - Minh Toán - Hà Địa - Anh Văn –Thúy Toán- Khềnh 

3 MT-Vĩnh Văn - Xoa Địa-Huệ Văn - Thu Văn - Nguyệt Toán - Hà Toán- Khềnh Sử - Tuyết 

4 Văn - Xoa Sinh-Khềnh Toán - Minh Địa-Yến Địa-Anh Văn - Nguyệt Sử - Tuyết Văn –Thúy 

Chiều 

Thứ 2 

1 Văn - Xoa TD-Đình MT-Vĩnh Anh - Hữu Nhạc-Tuấn Anh – Thìn Lí - Dũng GDCD-Giáp 

2 CN - Xoa Anh - Hữu Anh – Thìn MT-Vĩnh TD - Đình Nhac - Tuấn CN - Minh Lí - Dũng 

3 Đọc báo Đọc báo GDCD-Tuấn CN-Khềnh Anh – Thìn TD - Đình GDCD-Giáp CN - Minh 

Sáng 

Thứ 3 

1 Tin - Toàn Văn - Xoa Địa-Huệ Toán - Minh Sinh-Dung Hóa-Anh Toán- Khềnh TD - Đình 

2 Tin - Toàn CN - Xoa Toán - Minh Địa-Yến Lí - Dũng Sinh-Dung TD - Đình Toán- Khềnh 

3 Địa - Dũng Lí - Hà Văn – Thu Tin - Toàn Hóa-Anh Anh – Thìn Hóa - Dung Văn –Thúy 

4 Lí - Hà Sinh-Khềnh Văn – Thu Tin - Toàn Anh – Thìn Lí Dũng Văn –Thúy Hóa - Dung 

Chiều 

Thứ 3 

1 PĐVăn-Xoa PĐToán-Yến Sinh-Dung TD- Đình CN - Dũng Địa-Anh Sử-Tuyết Nhạc-Tuấn 

2 PĐToán-Yến TD - Đình PĐ Văn-Thu Sinh-Dung Địa-Anh MT - Vĩnh Nhac - Tuấn Sử-Tuyết 

3 Nhạc-Tuấn PĐVăn-Xoa TD- Đình PĐ Văn-Thu MT-Vĩnh CN - Dũng GD H. Nghiệp GD H. Nghiệp 

Thứ 4 1 Văn - Xoa Tin - Toàn Toán - Minh Sinh-Dung Toán - Hà TD - Đình Văn –Thúy Toán- Khềnh 

2 Văn - Xoa Tin - Toàn Sinh - Dung Toán - Minh TD - Đình Toán - Hà Toán- Khềnh Văn –Thúy 

3 TD- Đình Anh-Hữu Anh – Thìn CN - Khềnh Văn - Nguyệt Tin - Toàn Lí - Dũng Sinh - Dung 

4 Sinh-Thìn CN- Xoa CN - Khềnh Anh-Hữu Văn - Nguyệt Tin - Toàn Sinh - Dung Lí - Dũng 

Thứ 5 1 Anh - Hữu Văn - Xoa Nhạc-Tuấn Văn – Thu Tin - Toàn Văn - Nguyệt Sinh - Dung Toán- Khềnh 

2 GDCD - Vĩnh Văn - Xoa Sử - Tuyết Anh - Hữu Tin - Toàn Văn - Nguyệt Toán- Khềnh Sinh - Dung 

3 CN - Xoa Nhạc-Tuấn Lí - Yến Sử - Tuyết Toán - Hà Sinh - Dung Tin - Toàn Văn –Thúy 

4 Sử - Tuyết GDCD - Vĩnh CN - Khềnh Lí - Yến Sinh - Dung Toán - Hà Tin - Toàn Văn –Thúy 



Thứ 6 1 Toán -  Sỹ Sử - Tuyết TD- Đình Văn – Thu Hóa - Anh Toán - Hà Văn –Thúy Tin - Toàn 

2 TD- Đình MT-Vĩnh Anh – Thìn Văn - Thu Toán - Hà Hóa - Anh Văn –Thúy Tin - Toàn 

3 Anh - Hữu Toán - Yến Tin - Toàn TD- Đình Sử - Tuyết GDCD - Vĩnh Hóa - Dung Anh-Dung 

4 Sinh-Thìn Anh - Hữu Tin - Toàn Nhạc-Tuấn GDCD - Vĩnh Sử - Tuyết Anh-Dung Hóa - Dung 

Thứ 7 1 Toán -  Sỹ Toán - Yến Toán - Minh GDCD-Tuấn CN - Dũng Anh – Thìn Địa - Anh TD - Đình 

2 Toán - Sỹ Toán - Yến Sử - Tuyết Toán - Minh Văn - Nguyệt CN - Dũng TD - Đình Anh - Dung 

3 Anh - Hữu Địa - Dũng Văn - Thu Sử - Tuyết Anh – Thìn Văn - Nguyệt Anh - Dung Địa - Anh 

4 SH. Tuấn SH-Yến SH-Thu SH - Hữu SH - Anh SH – Nguyệt SH - Tuyết SH - Minh 

 

* Lịch  Phụ đạo, bồi dưỡng: Thực hiện vào chiều thứ tư, thứ năm hằng tuần. 

 

 


